	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 6


A. LÝ THUYẾT 
I. Số học
- Xác suất thực nghiệm của một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.
- Các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia phân số. Hỗn số.
- Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số.
- Giá trị phân số của một số.
- Số thập phân. Các phép tính với số thập phân: phép cộng, phép trừ.
- Vận dụng được các kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
II. Hình học
- Điểm. Đường thẳng.
- Hai đường thẳng cẳt nhau. Hai đường thẳng song song.
- Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.
- Nhận biết được tia.
B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phân số nào sau đây bằng phân số ? 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	D. Đáp án khác 



Câu 2: Hỗn số  được viết dưới dạng phân số là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 3: Trong các cách viết dưới đây, cách viết nào cho ta phân số?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 4: Sắp xếp các phân số sau: theo thứ tự giảm dần: 
	
A. 
	
C. 

	
B. 
	
D. 



Câu 5: Kết quả của phép tính  là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 6: Kết quả tìm được của  trong biểu thức  là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 7: Gieo  lần một con xúc xắc cân đối và đồng chất ta được kết quả như sau : 
		Mặt
	
 chấm
	
 chấm
	
 chấm
	
 chấm
	
 chấm
	
 chấm

	Số lần xuất hiện
	

	

	

	

	

	




Xác suất thực nghiệm của sự kiện “gieo được mặt có số chấm nhỏ hơn  ” là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 8: Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết , . Độ dài BC = ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


[image: ]Câu 9: Các tia có trong hình 1 là: 








A.                           B.            C.           D. 



[bookmark: MTBlankEqn]Câu 10: Tung một con xúc xắc  lần, cólần xuất hiện mặt chấm. Xác xuất thực nghiệm của sự kiện “tung được 6 chấm” là:
	
A. 
	
B. 
	
C.         
	
D. 




Câu 11: Hình nào sau đây biểu diễn điểm  là trung điểm của đoạn thẳng .
	[image: ]
Hình 1
	[image: ]
Hình 2
	[image: ]Hình 3
	[image: ]
Hình 4

	A.  Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 3
	D. Hình 4 




Câu 12: Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  khi nào?


A. 			B. 




C. 		D.  và điểm M nằm giữa điểm  và điểm 
 [image: ]Câu 13: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho ? 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 







[image: ]Câu 14: Cho đoạn thẳng  và điểm  thuộc đoạn thẳng (Hình vẽ). Biết . Tính 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 15: Cho đoạn thẳng  và điểm  là trung điểm của đoạn thẳng . Độ dài  là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


II. TỰ LUẬN
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1: Thực hiện phép tính: 
	a) 

	b) 

	c) 


	d) 

	e) 

	f) 


	g) 

	h) 

	i) 



Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện: 
	a) 

	b) 

	c) 


	d) 

	e) 

	f) 


	g) 

	h) 

	i) 



Bài 3: Tính giá trị biểu thức (tính hợp lý nếu có thể): 
	a) 

	b) 


	c) 

	d) 


	e) 

	f) 



Dạng 2: Tìm x 
Bài 1: Tìm x, biết: 
	a) 

	b) 

	c) 


	d) 

	e) 

	f) 




Bài 2: Tìm  , biết: 
	a) 

	b) 

	c) 


	d) 

	e) 

	f) 



Dạng 3: Bài toán có lời văn

Bài 1: Tính diện tích và chu vi một mảnh vườn đồ chơi hình chữ nhật có chiều dài m và 

chiều rộng m.


Bài 2: Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là cm2, chiều rộng là  cm. Tính chu vi của 
tấm bìa đó.


Bài 3: Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực là C, ở Nam Cực làC. Cho biết nhiệt độ trung bình năm ở nơi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu độ C? 



Bài 4: Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2019 của cả nước đạt  triệu ha, giảm  nghìn ha so với vụ hè thu năm 2018 và giảm  nghìn ha so với vụ hè thu năm 2017. Tính tổng diện tích gieo cấy vụ hè thu trong ba năm 2017, 2018, 2019 của cả nước (theo đơn vị: triệu ha).

	Ban Giám hiệu





Phạm Thị Thanh Bình




	Tổ chuyên môn





Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn





Bùi Thị Mai Lan







	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
TỔ KHTN

	GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 6
NĂM HỌC 2024 – 2025



I. TRẮC NGHIỆM:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	C
	C
	C
	B
	B
	C
	A
	D
	A
	B
	C


II. TỰ LUẬN:
Dạng 1: Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1: Thực hiện phép tính: 


Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện: 


Bài 3: Tính giá trị biểu thức (tính hợp lý nếu có thể): 


Dạng 2: Tìm x 

Bài 1: 

Bài 2: 
Dạng 3: Bài toán có lời văn
Bài 1: 

Diện tích mảnh vườn là: 

Chu vi mảnh vườn là: 
Bài 2: 

Chiều dài của tấm bìa là (cm)

 Chu vi tấm bìa  
Bài 3: 

Ta có: nên nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực cao hơn Nam Cực.

Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực cao hơn Nam Cực là:  

Vậy Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực cao hơn Nam Cực và cao hơn C
Bài 4: 




Đổi  nghìn =  triệu;  nghìn =  triệu.

Tổng diện tích gieo cấy vụ hè thu trong ba năm 2017, 2018, 2019 của cả nước là:  (triệu ha).

	Ban Giám hiệu





Phạm Thị Thanh Bình




	Tổ chuyên môn





Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn





Bùi Thị Mai Lan
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